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Câu 1: (2,0 điểm)

1. Ion X+, Y- và nguyên tử Z có cùng cấu hình electron 1s22s22p6. Cho biết tên của Z và viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố X và Y. 
2. Nêu tính chất hóa học đặc trưng của các đơn chất X; Y và viết phương trình hóa học để minh họa.
Câu 2: (2,0 điểm)

Viết phương trình hóa học dạng phân tử và ion thu gọn khi cho các dung dịch (mỗi dung dịch đều chứa 1 mol chất tan) tác dụng với nhau theo từng cặp sau: BaCl2 và NaHSO4; Ba(HCO3)2 và KHSO4; Ca(H2PO4)2 và KOH; Ca(OH)2 và NaHCO3.
Câu 3: (2,0 điểm) 
 
Nhiệt phân MgCO3 một thời gian người ta thu được chất rắn A và khí B. Hấp thụ hoàn toàn B vào dung dịch NaOH thu được dung dịch C. Dung dịch C tác dụng được với BaCl2 và KOH. Khi cho chất rắn A tác dụng với HCl dư lại có khí B bay ra. Xác định các chất trong A, B, C và viết các phương trình hoá học xảy ra.
Câu 4: (2,0 điểm)

 
1. Hãy viết tên và công thức của 5 loại quặng sắt quan trọng trong tự nhiên. 


2. Hòa tan hoàn toàn FeS2 vào cốc chứa axit HNO3 thu được dung dịch A và chỉ có một khí bay ra. Thêm bột Cu dư và H2SO4 vào A, thấy dung dịch chuyển thành màu xanh đậm nhưng không có khí thoát ra. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
Câu 5: (2,0 điểm)

Một hỗn hợp rắn gồm Fe2O3, Al2O3, BaO và CuO. Nêu cách tách riêng hỗn hợp các chất rắn trên (các chất phải ở trạng thái nguyên chất, khối lượng không thay đổi so với trong hỗn hợp đầu). Viết các phương trình hóa học xảy ra. 

Câu 6: (2,0 điểm)

1. Đốt cháy hoàn toàn 2,58 gam chất hữu cơ X cần 0,96 gam oxi và thu được một hỗn hợp gồm CO2; H2O và Cl2. Thành phần hỗn hợp này theo số mol là: 50% CO2; 25% H2O và 25% Cl2. Tìm công thức đơn giản của X. 

2. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hiđrocacbon no Y. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong được 40 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng phần nước lọc lại có 10 gam kết tủa nữa. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên Y.

Câu 7: (2,0 điểm)

1. Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam aminoaxit X (chứa một nhóm cacboxyl) thì thu được 0,3 mol CO2; 0,35 mol H2O và 1,12 lit (đktc) khí N2. 
                   a. Xác định công thức cấu tạo, gọi tên X. Viết phương trình tạo polime của X.

                   b. Giải thích vì sao X là chất rắn ở nhiệt độ thường và dễ tan trong nước.


2. Các chất A, B, C, D có cùng công thức phân tử C4H6O4 đều phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:2. Trong đó:

         - A, B đều tạo ra một muối, một ancol.

         - C, D đều tạo ra một muối, một ancol và nước.

Biết rằng khi đốt cháy muối do A, C tạo ra thì trong sản phẩm không có nước. Xác định A, B, C, D và viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng xảy ra với NaOH.
Câu 8: (2,0 điểm)

Nung nóng AgNO3 được chất rắn A và khí B, dẫn B vào một cốc nước được dung dịch C (nồng độ loãng). Cho toàn bộ A vào C.

Nung nóng Fe(NO3)2 trong bình kín không có oxi, được chất rắn A1 và khí B1. Dẫn B1 vào cốc nước dư được dung dịch C1. Cho toàn bộ A1 vào C1. Tính thành phần % khối lượng của A không tan vào C và của A1 không tan vào C1. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Câu 9: (2,0 điểm)
1. Từ khí metan, các hóa chất vô cơ và điều kiện cần thiết coi như có sẵn. Viết các phương trình hóa học xảy ra để điều chế: 

a) 1,3 - điclobenzen. 




b) Cao su buna-S. 

2. Chia 7,1 gam hỗn hợp X gồm hai andehit đơn chức thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1 đốt cháy hoàn toàn thu được 7,7 gam CO2 và 2,25 gam H2O.

- Phần 2 cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 21,6 gam bạc.

Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên hai andehit trên?

Câu 10: (2,0 điểm)
 Hãy cho biết tên của các dụng cụ, cách lắp ghép (bằng hình vẽ) và hóa chất cần lấy, cách tiến hành thí nghiệm tổng hợp khí NH3 trong phòng thí nghiệm. 
-------------HẾT--------------
 Chú ý: Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Cho: Ca = 40; Na = 23; H =1; O = 16; C = 12; Cl = 35,5; Al = 27; Mg = 24; Cu = 64; N = 14; Fe = 56; K = 39; Ba = 137; Ag = 108; S = 32

         O(Z=8); F(Z=9); Ne(Z=10); Na(Z=11); Mg(Z=12); Al(Z=13)        
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	1
	- Z là Ne (neon)

- Cấu hình e của X: 1s22s22p63s1
- Cấu hình e của Y: 1s22s22p5
	0,5đ

0,5đ

	
	2
	- Tính chất hóa học đặc trưng của Na : tính khử mạnh Na
[image: image1.wmf]¾¾®

Na+ +1e

VD: 2Na + Cl2 
[image: image2.wmf]¾¾®

2NaCl
- Tính chất hóa học đặc trưng của F: tính oxi hóa mạnh F + 1e
[image: image3.wmf]¾¾®

F-

VD: S + 3F2 
[image: image4.wmf]¾¾®

SF6
	0,5đ

0,5đ
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	BaCl2 + NaHSO4
[image: image5.wmf]¾¾®

BaSO4
[image: image6.wmf]¯

+NaCl + HCl

Ba2+ + SO22-
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 BaSO4
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Ba(HCO3)2 + KHSO4
[image: image9.wmf]¾¾®

BaSO4
[image: image10.wmf]¯

+ KHCO3 + CO2
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+ H2O

Ba2+ + HCO3- + HSO42-
[image: image12.wmf]¾¾®

BaSO4
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+ CO2
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+ H2O 

Ca(H2PO4)2 + KOH
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CaHPO4
[image: image16.wmf]¯

+ KH2PO4 + H2O

Ca2+ + H2PO4- + OH-
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CaHPO4
[image: image18.wmf]¯

+ H2O

Ca(OH)2 + NaHCO3 
[image: image19.wmf]¾¾®

CaCO3
[image: image20.wmf]¯

+ NaOH + H2O

Ca2++ OH- + HCO3-
[image: image21.wmf]¾¾®

 CaCO3
[image: image22.wmf]¯

 + H2O
	0,5đ
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	A: CaCO3, CaO; B: CO2; C: NaHCO3, Na2CO3
CaCO3 
[image: image23.wmf]¾
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CaO + CO2  

CO2 + NaOH → NaHCO3 

CO2 + 2NaOH →Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + 2HCl 

2NaHCO3 + 2KOH → K2CO3 + Na2CO3 +2H2O 

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 
CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	4
	1
	Quặng hematit đỏ chứa Fe2O3 khan

Quặng hematit nâu chứa Fe2O3.nH2O

Quặng manhetit chứa Fe3O4
Quặng xiđerit chứa FeCO3
Quặng pirit sắt chứa FeS2
	0,5đ

	
	2
	- Thêm Cu vào dd A thấy dd có màu xanh đậm, vậy có quá trình

 Cu → Cu2+ +2e, nhưng không có khí bay ra chứng tỏ dd A không còn ion NO3-. Vậy Cu đã khử Fe3+ trong A theo phương trình: Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+
- Các phương trình hóa học:

+ Tạo NO2:

 2FeS2 + 30HNO3 → 30NO2 + Fe2(SO4)3 + H2SO4 +14H2O

+ Tạo NO:

2FeS2 + 10HNO3→ 10NO + Fe2(SO4)3 + H2SO4 + 4H2O
+ Tạo N2O:

 8FeS2 + 30HNO3 → 15N2O + 4Fe2(SO4)3 + 4H2SO4 + 11H2O

+ Tạo N2: 

2FeS2 + 6HNO3→ 3N2 + Fe2(SO4)3 + H2SO4 + 2H2O
	0,5đ
0,5đ
0,5đ
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	- Cho hỗn hợp rắn vào dung dịch HCl đặc dư. Cả 4 oxit đều tan trong HCl.

   Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

   Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

   BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

   CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

- Cho tiếp dung dịch NH3 dư vào, phần dung dịch thu được sau khi lọc gồm: BaCl2, [Cu(NH3)4](OH)2, NH4Cl, NH3 dư.

Phần kết tủa gồm:Al(OH)3 và Fe(OH)3. Do các phản ứng xảy ra

   NH3 + HCl → NH4Cl

   AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

   FeCl3 + 3NH3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3NH4Cl

   Cu2+ + 4NH3 → [Cu(NH3)4]2+
- Cho phần kết tủa vào dung dịch NaOH dư, chỉ có Al(OH)3 bị hòa tan

   Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]

Lọc lấy phần không tan là Fe(OH)3 đem sấy khô rồi nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được Fe2O3. 

    2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

- Phần nước lọc gồm Na[Al(OH)4] và NaOH dư, tiếp tục sục khí CO2 dư vào: 

    CO2 + NaOH → NaHCO3
    CO2 + Na[Al(OH)4] → Al(OH)3 + NaHCO3
Lọc lấy kết tủa Al(OH)3 đem sấy khô rồi nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được Al2O3. 

    2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O

- Phần nước lọc gồm: BaCl2, [Cu(NH3)4](OH)2, NH4Cl, NH3 dư.

Đem đun nhẹ, lọc lấy kết tủa là Cu(OH)2 rồi sấy khô và nung đến khối lượng không đổi. Thu được CuO

    [Cu(NH3)4](OH)2 → Cu(OH)2 + 4NH3
    Cu(OH)2 → CuO + H2O

- Cho dung dịch Na2CO3 dư vào dung dịch sau khi lọc chứa: BaCl2, NH4Cl, NH3 dư. Chỉ có BaCl2 bị kết tủa bởi Na2CO3. 

   BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl

Lọc lấy kết tủa BaCO3 nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được BaO. 

BaCO3 → BaO + CO2.
Chú ý: 

+ Thí sinh có thể trình bày theo cách khác nhưng đúng thì vẫn cho điểm tối đa.

+ Tách được một chất hợp lý cho 0,5 điểm.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ
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	1
	- Gọi x là số mol của Cl2 trong hỗn hợp sản phẩm → số mol của CO2 và H2O lần lượt là 2x và x mol. 

- Theo bảo toàn khối lượng ta có :
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↔ 3,54 = 88x + 18x +71x → x = 0,02 mol

- Theo định luật bảo toàn nguyên tố oxi , dễ dàng tìm được nO trong X = 0,04

Gọi CTTQ của X có dạng : CxHyOzClt. Ta có :

x : y : z : t = 0,04 : 0,04 : 0,04 : 0,04 = 1 : 1 : 1 : 1  

Vậy CTĐGN của X là CHOCl 
	0,5đ

0,5đ

	
	2
	CxHy + O2 → xCO2 + y/2H2O

 0,2                 0,2x 
CO2 + Ca(OH)2 →  CaCO3↓ +    H2O

  0,4                          0,4

2CO2 + Ca(OH)2 →  Ca(HCO3)2

  0,2                                0,1

Ca(HCO3)2 →  CaCO3 ↓ +  CO2 + H2O

   0,1                    0,1

Suy ra 0,2x = 0,6 →  x = 3 mà X là hidrocacbon no nên X có CTPT là 

C3H8  và CTCT là CH3 – CH2 – CH3 : propan
C3H6  và CTCT là                              : xiclopropan             
	0,5đ

0,5đ
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	1
	a. Trong 8,9 gam A có : 0,3 mol C, 0,7 mol H, 0,1 mol N, 0,2 mol O

Đặt công thức của A là CxHyOzNt .

 x: y : z : t  = 0,3 : 0,7 : 0,2 : 0,1 

                  = 3 : 7 : 2 : 1

- Vì là axit đơn chức nên A là C3H7O2N 

- CTCT: 

H2N-CH2-CH2-COOH: axit 3-aminopropanoic hoặc axit 
[image: image32.wmf]b

-aminopropionic

CH3-CH(NH2)-COOH: axit 2-aminopropanoic; axit 
[image: image33.wmf]a

-aminopropionic hoặc alanin.
- Phản ứng tạo polime
n H2N – (CH2)2 – COOH 
[image: image34.wmf]0

t

¾¾®

 (-NH-CH2-CH2-CO-) n + n H2O
n H2N – CH(CH3) – COOH 
[image: image35.wmf]0

t

¾¾®

 (-NH-CH(CH3)-CO-) n + n H2O
b. Giải thích: 

- A là aminoaxit, chúng tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực (hay muối nội) theo cân bằng: H2NRCOOH 
[image: image36.wmf]¾¾®

¬¾¾

+H3NRCOO-, do đó chúng kết tinh ở dạng rắn ở điều kiện thường.
- Nước là dung môi phân cực nên dễ hòa tan A.
	0,5đ

0,5đ

	
	2
	- A, B tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1: 2 tạo ra một muối và một ancol suy ra A, B là 2 este 2 chức.

H3COOC-COOCH3 + 2NaOH → NaOOC-COONa + 2CH3OH
       (A)

HCOOCH2-CH2OOCH + 2NaOH → 2HCOONa + HOCH2-CH2OH
       (B)

- C, D tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2 tạo ra muối, ancol và nước nên C, D chứa cả chức este và chức axit. Muối do C tạo ra cháy không tạo ra nước do đó C là: 

HOOC-COOC2H5, còn D là HOOC-CH2-COOCH3.

HOOC-COOC2H5 + 2NaOH → NaOOC-COONa + C2H5OH + H2O

HOOC-CH2-COOCH3 + 2NaOH → NaOOC-CH2-COONa + CH3OH + H2O
	0,5đ
0,5đ
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	* Nhiệt phân AgNO3:

2AgNO3 →  2Ag + 2NO2 + O2 

    x                  x          x       0,5x
A là Ag, B là hỗn hợp NO2, O2.

4NO2 + 2H2O + O2 → 4HNO3
    x                   0,25x        x 
C là dd HNO3 loãng: 

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O

 3x/4      x

Số mol HNO3 thiếu. Số mol Ag trong A bị tan là 3x/4 vậy Ag không tan là x/4. %Ag không tan = 100%.0,25x/x = 25%
* Nhiệt phân Fe(NO3)2:

2Fe(NO3)2 → Fe2O3 + 4NO2 + 1/2O2
         y            0,5y          4y         0,5y 
4NO2 + H2O + O2 → 4HNO3
  2y                  0,5y        2y 
Số mol O2 thiếu nên số mol HNO3 là 2y

3NO2 + H2O→ 2HNO3 + NO

    2y                   4y/3 
Tổng số nol HNO3 trong C1 là 2y + 4y/3 = 10y/3.
	0,5đ

0,5đ



	
	
	Hòa tan A1 vào C1:
Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe2(SO4)3 + 3H2O

 10y/3.6     10y/3 
Số mol Fe2O3 dư không tan = y-5y/9 = 4y/9

% Fe2O3  không tan = 100.4y/9/y = 44,44%
	0,5đ

0,5đ
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	1

	- Các phản ứng hóa học xảy ra

2CH4 
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a) Điều chế 1,3-điclobenzen

C6H6 + HNO3 
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C6H5NO2 + HNO3 
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                                               1,3-đinitrobenzen

C6H4(NO2)2 + 12H 
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   1,3-điaminobenzen

C6H4(NH2)2 + 2HNO2 + 2HCl 
[image: image42.wmf]¾
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1,3-điazonicloruabenzen

C6H4(N2Cl)2 
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C6H4Cl2 + 2N2 




1,3-điclobenzen

b) Điều chế Cao su Buna – S.

C2H2 + HCl 
[image: image44.wmf]¾
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C6H6 + CH2=CH-Cl 
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	* Khối lượng mỗi phần là: 
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* Phần 1: Đốt cháy
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Áp dụng bảo toàn nguyên tố:
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* Phần 2: 
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phải có một andehit là HCHO andehit fomic (metanal)

Đặt CT của andehit còn lại là: 
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Trong mỗi phần gồm: x mol HCHO và y mol 
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Bảo toàn nguyên tố C và H ta có:
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	* Dụng cụ thí nghiệm và hóa chất


* Tiến hành thí nghiệm 
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Chú ý: Học sinh làm cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.

Hóa chất


- NH4Cl và Ca(OH)2 hoặc dung dịch NH3


- Chất làm khô CaO





   Số báo danh


…………………….


…........................





























Dụng cụ thí nghiệm


- Giá sắt


- Ống nghiệm


- Đèn cồn


- Dây dẫn khí


- Bình làm khô
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